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          CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM 

Số:06/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
  

TP. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 01 năm 2020 

 
BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  

(Năm 2019) 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

 
– Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM  

– Địa chỉ  trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM 

– Điện thoại : 028.38442414   Fax : 028.38442387  

– Vốn Điều lệ : 149.923.670.000 VND 

– Mã chứng khoán : SSC 

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính “v/v hướng dẫn công 
bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam 
báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019:  

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

– Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm 
cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản): 

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 16/4/2019, với 
các nội dung đã được thông qua, cụ thể như sau:   

TT 
Số Nghị 

quyết  
Ngày 

 
Nội dung 

 

01 
01/NQ-
ĐHĐCĐ 

16/4/2019 

 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 

Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 

Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 
năm 2018; 

Thông qua kết quả quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT 
& BKS năm 2018, 

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 

 Doanh thu thuần: 720.000.530.000 đồng 

 Lợi nhuận sau thuế: 93.523.673.000 đồng 
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Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 
2019,  Tổng thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS là 
1,5% LNST, tương ứng 93,52 tỷ đồng * 1,5% = 1.402 
triệu đồng  

- Thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị 
kiểm toán độc lập năm 2019 

- Thông qua việc miễn nhiệm UV. Ban Kiểm soát 
Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Thị Hoàng Giang theo 
đơn từ nhiệm, để bầu bổ sung 02 thành viên Ban 
Kiểm soát mới. 
 

- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục 
nhiệm kỳ 2015-2019: (1) Lê Thái Bình (2) Nguyễn 
Thị Như Quỳnh  

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là thành 
viên HĐQT 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham 
dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 
(%) 

Lý do 
không 
tham 
dự 
họp 

1  Lê Thị Lệ Hằng  Chủ tịch  Từ 25/4/2015 10 100%  

2  Trần Kim Liên  Phó Chủ tịch  Từ 25/4/2015 10 100%  

3  Hàng Phi Quang  UV. HĐQT  Từ 25/4/2015 10 100%  

4  Đỗ Bá Vọng  UV. HĐQT Từ 25/4/2015 9 90%  

5  Bùi Quang Sơn  UV. HĐQT Từ 
17/10/2019 

2 100%  

*Ghí chú: Từ ngày 17/10/2019, ông Nguyễn Hoàng Anh thôi giữ chức vụ thành viên Hội 
đồng quản trị & HĐQT bổ nhiệm bổ sung ông Bùi Quang Sơn vào thành viên Hội đồng quản 
trị  tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019 (tham dự 2/2 cuộc họp HĐQT)    

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

– Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.Kết quả sản 
xuất kinh doanh năm 2019 (HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch, ngày 17/10/2019):  

 Doanh thu thuần thực hiện: 611,4 tỷ đồng đạt 100,47% so với cùng kỳ và đạt 
98,68% so với kế hoạch; 

  Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 73,8 tỷ đồng, đạt 79,84% so với cùng kỳ và đạt 
94,47% so với kế hoạch; 

– Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ngày 16/4/2019 của 
SSC. HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai và quán triệt thực hiện các nội dung công tác 
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng thời gian quy định;  
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– Giám sát hoạt động kinh  doanh, bán hàng, công nợ, kênh phân phối Đại lý/khách 
hàng của Công ty,  

– Giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Giám sát việc xử lý 
hàng hóa kém phẩm chất không đáp ứng yêu cầu kinh doanh, các khoản trích lập 
dự phòng, rủi ro của Công ty;  

– Giám sát các hoạt động đầu tư, sử dụng vốn để xây dựng, mua sắm hệ thống dây 
chuyền thiết bị Trung tâm Công nghệ Chế biến giống và nông sản Đồng Tháp;  

– Giám sát việc thực hiện Hợp đồng liên doanh với Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ 
Đức trong việc triển khai Dự án 282 Lê Văn Sỹ (Dự án đầu tư gặp các vướng mắc trong 
việc xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng 
đất xây dựng dự án); và các giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến Hợp đồng liên 
doanh giữa SSC và Daewon Thủ Đức; 

– Giám sát phương án tái cấu trúc SSC, việc kiện toàn và sắp xếp bộ máy nhân sự cấp 
quản lý theo phương án tái cấu trúc đã được HĐQT thông qua, kế hoạch kinh doanh và 
định hướng chiến lược phát triển của Công ty sau khi chuyển thị trường lúa thuần 13 tỉnh 
Đồng bằng Sông Cửu Long sang Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) từ tháng 
01/2020.  

– Giám sát công tác tài chính, quyết  toán thuế với cơ quan thuế đến năm 2018;  

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
 

a. Tiểu Ban Tái cấu trúc và Đầu tư:  
 

− Thảo luận xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019; 

− Thảo luận việc chuyển Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam (SSC) sáp 
nhập vào Tập đoàn Vinaseed, tập trung nguồn lực để nghiên cứu, chọn tạo sản phẩm 
theo định hướng của Tập đoàn; 

– Thảo luận việc thành lập Công ty mới sau khi Trung tâm Công nghệ Chế biến giống và 
nông sản Đồng Tháp đi vào hoạt động; 

– Thảo luận Hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Công nghiệp Chế biến 
hạt giống và Nông sản Đồng Tháp giữa Tập đoàn Vinaseed và SSC;  

− Thảo luận việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đến thời điểm quý 3/2019; 

– Thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và chiến lược kinh doanh 2021 -2023; 

– Thảo luận việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty;  

– Thảo luận kế hoạch cổ phiếu SSC rời sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE);  

– Thảo luận phương án tái cấu trúc SSC về tổ chức và thị trường; chuyển nhân sự một số 
bộ phận sang Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) từ tháng 01/2020;  

– Thảo luận việc thành lập Phòng Kinh doanh Hạt giống Rau từ tháng 01/2020 

b. Tiểu ban Khoa học và Công nghệ  

– Thảo luận thành lập Trung tâm Nghiên cứu Lúa tại Chi nhánh Cờ Đỏ Đồng Bằng Sông 
Cửu Long, đáp ứng cho chiến lược nghiên cứu, chọn tại các giống lúa thuần của Tập 
đoàn Vinaseed;  

– Thảo luận thống nhất phương án tổ chức, sắp xếp lại và nội dung hợp tác nghiên cứu và 
phát triển (R&D) giữa SSC và Tập đoàn Vinaseed; 



4 

 

– Thảo luận định hướng chiến lược và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hạt giống 
Rau màu, sau khi SSC chuyển thị trường lúa thuần 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long 
sang Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) từ tháng 01/2020.  

– Thảo luận việc sử dụng hệ thống dây chuyền công nghệ, thiết bị máy móc dự án Trung 
tâm Công nghiệp Chế biến hạt giống và Nông sản Đồng Tháp 

c. Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng:  

− Thảo luận khen thưởng cho Ban Điều hành đối với kết quả kinh doanh 2018 đã vượt lợi 
nhuận sau thuế so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra; 

− Thảo luận quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 & phương án chi trả HĐQT, BKS 
năm 2019; 

− Thảo luận đơn giá tiền lương năm 2019;  

− Thảo luận miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc (thay đổi từ tháng 08/2019), thảo luận 
tiền lương của Tổng Giám đốc khi có sự thay đổi; 

– Thảo luận nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2015 -2019,  

– Thảo nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 
2015 -2019 (từ tháng 10/2019); 

– Thảo luận đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 
của SSC; 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)  

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp 10 phiên họp và ban hành 28 Nghị quyết liên quan 
đến chỉ đạo Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:  
 

TT Số Nghị 
quyết 

Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 03/01/2019 
- Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức 

đợt 1/2018 

2 02/NQ-HĐQT 24/01/2019 

- Thông qua việc chuyển hoạt động Trung tâm 
Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam (SRC) 
của SSC sáp nhập vào Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển Tập đoàn Giống cây trồng Việt 
Nam (viết tắt VRDC)  

3 03/NQ-HĐQT 19/02/2019 
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2018, 

4 04/NQ-HĐQT 28/02/2019 
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó 

Tổng Giám đốc, Phụ trách Nghiên cứu 

5 05/NQ-HĐQT 26/03/2019 - Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của 
SSC    

6 06/NQ-HĐQT 26/03/2019 

- Thông qua chủ trương bố trí đất cho Tập 
đoàn Vinaseed quy hoạch, xây dựng Dự án 
Trung tâm Nghiên cứu Lúa tại Chi nhánh Cờ 
Đỏ 
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7 07/NQ-HĐQT 26/03/2019 
- Phê chuẩn bổ nhiệm - Giám đốc Chi nhánh 

Cai Lậy 

8 08/NQ-HĐQT 08/04/2019 

1. Thông qua các nội dung HĐQT sẽ trình 
ĐHĐCĐ thường niên 2018   

a. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 
trích lập Quỹ chi trả cổ tức năm 2018 

b. Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT & 
BKS năm 2018 

c. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, 
BKS năm 2018 

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2019:   

o Doanh thu thuần: 720.000.530.000 đồng 

o Lợi nhuận sau thuế: 93.523.673.000 đồng 

3. Thông qua đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS 
lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019,  

4. Thông qua kế hoạch Đầu tư Xây dựng cơ bản 
năm 2019, tổng giá trị đầu tư là 
170.000.000.000 đồng 

9 09/NQ-HĐQT 08/04/2019 
- Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 

2019 

10 10/NQ-HĐQT 08/04/2019 

- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 chấp thuận 
đơn từ nhiệm UV.BKS Nguyễn Anh Tuấn & 
UV.BKS Ngô Thị Hoàng Giang và bẩu bổ sung 
02 thành viên Ban Kiểm soát 

- Thông qua việc đề cử 02 nhân sự bầu bổ 
sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 
2015-2019 

11 11/NQ-HĐQT 06/05/2019 

- Phê duyệt tổng dự toán & chọn nhà cung ứng 
cung cấp thiết bị sấy, chế biến hạt giống và 
cụm thiết bị phụ trợ của Trung tâm Công 
nghệ Chế biến Hạt giống Đồng Tháp 

12 12/NQ-HĐQT 06/05/2019 - Lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn pháp lý liên 
quan đến Dự án 282 Lê Văn Sỹ 

13 13/NQ-HĐQT 16/05/2019 - Phê duyệt bổ nhiệm chính thức Tổng Giám 
đốc Công ty (thay đổi chức danh Quyền 
Tổng Giám đốc)  

14 14/-NQ-HĐQT 11/07/2019 

Thông qua chủ trương tái cấu trúc SSC 
chuyển cơ cấu tổ chức, nhân sự một số bộ 
phận sang Công ty mới tại Đồng Tháp  

- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 
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2019 (trước soát xét của Công ty kiểm toán) 

- Thống nhất sử dụng bộ máy Ban Kiểm soát 
nội bộ (KSNB) của Tập đoàn Vinaseed để 
kiểm soát toàn bộ mọi hoạt động của SSC, 

- Phối hợp với Tập đoàn Vinaseed xây dựng kế 
hoạch kinh doanh và sản xuất cho năm 2020 

- Phối hợp với Tập đoàn Vinassed rà soát và 
xây dựng, sửa đổi hệ thống quy chế hoàn 
chỉnh đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động 
và điều hành công ty, 

15 15/-NQ-HĐQT 11/07/2019 

- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 
2019 (sau kết quả soát xét của Công ty kiểm 
toán)  

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn 
Hoàng Anh - Tổng Giám đốc Công ty 

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ 
Tổng Giám đốc Công ty 

16 16/-NQ-HĐQT 10/09/2019 

- Thông qua phê duyệt bổ sung tổng dự toán: & 
chọn nhà cung cấp thiết bị  (i) Hệ thống hút 
bụi; (ii) Hệ thống máy nén khí (iii) Hệ thống cào 
trấu (iv) Hệ thống quạt thông thoáng khu vực 
sấy và kho (v) Thiết bị phòng kiểm nghiệm 

17 17/NQ-HĐQT 20/09/2019 - Thông qua việc xử lý các vấn đề tồn đọng, 
trách nhiệm vật chất của TGĐ Công ty  

18 18/NQ-HĐQT 27/09/2019 - Phê chuẩn việc bổ nhiệm Q.Giám đốc Chi 
nhánh Củ Chi 

19 19/NQ-HĐQT 12/10/2019 - Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm 
Ủy viên HĐQT Nguyễn Hoàng Anh 

20 20/NQ-HĐQT 17/10/2019 - Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung UV 
HĐQT Bùi Quang Sơn (tiếp tục nhiệm kỳ 
2015-2019)  

21 21/NQ-HĐQT 17/10/2019 - Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2018 
(đợt 2/2018)  

22 22/NQ-HĐQT 17/10/2019 

- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh 
thu, lợi nhuận năm 2019:  

- Doanh thu thuần : 619.636.978.256 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế: 76.541.332.577 đồng 

23 23/NQ-HĐQT 17/10/2019 - Thông qua việc điều chỉnh hợp tác đầu tư 
với Tập đoàn Vinaseed và tái cấu trúc SSC 

24 24/NQ-HĐQT 17/10/2019 - Thông qua chủ trương vay vốn Ngân hàng 
Vietcombank;   

25 25/NQ-HĐQT 30/11/2019 
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 

2020 và chiến lược kinh doanh 2021 -
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2023, sau khi chuyển thị trường lúa thuần 13 
tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long sang Công ty 
TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) từ tháng 
01/2020   

26 26/NQ-HĐQT 30/11/2019 

- Thông qua chủ trương chấm dứt Hợp đồng 
hợp tác đầu tư với Tập đoàn Vinaseed để 
chuyển sang định giá tài sản góp vốn vào 
Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam 
(Vinarice) 

27 27/NQ-HĐQT 30/11/2019 

- Thông qua phương án tái cấu trúc SSC, 
sau khi chuyển thị trường lúa thuần 13 tỉnh 
Đồng bằng Sông Cửu Long sang Công ty 
TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) từ tháng 
01/2020  & thành lập Phòng Kinh doanh 
Hạt Rau màu 

28 28/NQ-HĐQT 26/12/2019 

- Thông qua việc phê duyệt bổ sung tổng dự toán & 
chọn nhà cung ứng cung cấp thiết bị sấy, chế biến 
hạt giống của Trung tâm Công nghệ Chế biến 
Hạt giống Đồng Tháp 

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2019): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 
 

TT Thành viên BKS 
Chức 

vụ 

Ngày bắt đầu 
là thành viên 

BKS 
 

Số 
buổi 
họp 
BKS 
tham 
dự 

 

Tỷ lệ 
tham 
dự 
họp 
(%) 

Lý do 
không 
tham 

dự họp 

1  Phan Thế Tý  Trưởng 
Ban  

Từ 25/4/2015 8 100%  

2  Nguyễn Thị Như Quỳnh  Ủy viên  Từ 16/4/2019 3 75%  

3 Lê Thái Bình  Ủy viên  Từ 16/4/2019 4 100%  

 Ghi chú:  

- Từ ngày 16/4/2019, Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Thị Hoàng Giang xin từ nhiệm ủy viên 
Ban Kiểm soát và ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung Ủy viên BKS Nguyễn Thị Như Quỳnh & Ủy 
viên BKS Lê Thái Bình. 

- Ủy viên BKS Nguyễn Thị Như Quỳnh, tham dự 3/4 cuộc họp của BKS. 

- Ủy viên BKS Lê Thái Bình, tham dự 4/4 cuộc họp của BKS. 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 
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– ĐHĐCĐ thường niên, các phiên họp của HĐQT và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Hội 
nghị Tổng kết năm 2019 đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát để tham gia ý kiến thảo 
luận, báo cáo việc kiểm soát các hoạt động của Công ty, để đề xuất HĐQT; 

– Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng quý đối 
với Ban Điều hành Công ty, kiểm soát khi có vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động SXKD 
của Công ty để kiến nghị Ban Điều hành tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ 
Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ hiện hành;  

– Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đối với Công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & 
Young Việt Nam trong việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3, 
Quý 4//2019 theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết; 

– Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 (năm 2019) của Công ty được lập phù hợp 
với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy 
định pháp lý có liên quan, được công bố theo đúng quy định. Các khoản chi phí tồn đọng, 
hàng kém phẩm chất, trích lập dự phòng công nợ, hàng tồn kho giảm giá, khoản thu khó 
đòi theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo quy chế, quy định quản lý của 
Công ty đã ban hành; 
 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
và các cán bộ quản lý khác 

– Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong các phiên họp của 
HĐQT đều có báo cáo, tham gia ý kiến đóng góp, báo cáo về công tác kiểm soát;  

– Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc kiểm tra, kiểm 
soát định kỳ, kiểm tra các hoạt động có ảnh hưởng đến Công ty. Ban Điều hành bố trí 
nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban Kiểm soát thuận lợi, cung cấp các thông tin 
về báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng, kịp thời.  

  4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có  

IV. Đào tạo về quản trị công ty 

– Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 
đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia 
theo quy định về quản trị công ty. Năm 2019, Thư ký HĐQT đã tham dự tập huấn/Hội 
thảo, như sau: 

 Tập huấn về thẻ điểm Quản trị Công ty DNNY Việt Nam và các vấn đề về công bố 
thông tin trên Báo cáo thường niên/Báo cáo phát triển bền vững do HOSE tổ chức 

 Vai trò của Thư ký Công ty trong quản trị Công ty hiện đại, do HOSE tổ chức; 
 

 Hội thảo cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Tổ 
chức công ty theo mô hình quản trị tiên tiến, do HOSE tổ chức 

  



9 

 

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo 
cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)  

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

 Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý 
do 

I/ Cá nhân có liên quan  

1 Lê Thị Lệ Hằng   Chủ tịch 
HĐQT 

001175000490, 
ngày cấp 
01/07/2013, Hà 
Nội  

Phòng 7,Tầng 20, E5 – 
Ciputra - Hà Nội 

Từ 
25/4/2015 

  

1.1 Lê Văn Châu 

  

010196302, cấp 
ngày 16/01/2007, 
Hà Nội  

81 Quán Thánh –Hà Nội 

 
   

1.2 Nguyễn Thị Mậu   010456310, cấp 
ngày 16/01/2007, 
Hà Nội 

81 Quán Thánh –Hà Nội 

 
   

1.3 Nguyễn Lê Minh    Phòng 7,Tầng 20, E5 – 
Ciputra - Hà Nội 

   

1.4 Nguyễn Lê Minh Tùng     Phòng 7,Tầng 20, E5 – 
Ciputra - Hà Nội 

   

1.5 Lê Lệ Thủy   011561975, cấp 
ngày 10/01/2007, 

81 Quán Thánh –Hà Nội 
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Hà Nội  

2 Trần Kim Liên  Phó Chủ 
tịch 

HĐQT 

037158000014, 
cấp ngày 
10/03/2015, Hà 
Nội  

Số 8/34 Hoàng Cầu, Đống 
Đa, Hà Nội 

 

Từ 
25/4/2015 

  

2.1 Nguyễn Văn Thành   
012869670, cấp 
ngày 21/04/2006, 
Hà Nội 

Số 8/34 Hoàng Cầu, Đống 
Đa, Hà Nội 

 

   

2.2 Nguyễn Lâm Tùng    012243241, cấp 
ngày 16/06/2000, 
Hà Nội 

Số 8/34 Hoàng Cầu, Đống 
Đa, Hà Nội 

 

   

2.3 Nguyễn Quang Trường    012526949, cấp 
ngày 17/06/2002, 
Hà Nội 

Số 8/34 Hoàng Cầu, Đống 
Đa, Hà Nội 

 

   

3 Hàng Phi Quang  ACB00
6C0013

68 

Ủy viên 

HĐQT  

022241891, cấp 
ngày 12/09/2011, 
TP.HCM 

FF7 Ba Vì, Cư xá Bắc Hải, 
P.15, Quận 10, TP.HCM 

Từ 
25/4/2015 

  

3.1 Nguyễn Thị Thu Giang     FF7 Ba Vì, Cư xá Bắc Hải, 
P.15, Quận 10, TP.HCM 

   

3.2 Hàng Nguyễn Thùy Vy   024291984, cấp 
ngày 01/10/2005, 
TP.HCM 

P8B4 LuGia Plaza, Phường 
15, Quận 11, TP.HCM 

   

3.3 Hàng Tuyết Mai    
15A Trần Văn Đang, 
Phường 9, Quận 3, 
TP.HCM 

   

3.4 Hàng Thanh Mai    
15A Trần Văn Đang, 
Phường 9, Quận 3, 
TP.HCM 

   

3.5 Hàng Trúc Mai    
130 Phạm Văn Hai, 
Phường 9, Quận Tân Bình, 
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TP.HCM 

3.6 Hàng Quỳnh Mai    13C6 Chung cư SCret, 
Quận 3, TP.HCM 

   

3.7 Hàng Lệ Thảo Mai    
15A Trần Văn Đang, 
Phường 9, Quận 3, 
TP.HCM 

   

3.8 Hàng Nhật Quang ACB00
6C0727

39 

 022241842, cấp 
ngày 29/10/2008, 
TP.HCM 

15A Trần Văn Đang, 
Phường 9, Quận 3, 
TP.HCM 

   

4 Đỗ Bá Vọng   Ủy viên  

HĐQT 

145425109, cấp 
ngày 06/10/2006, 
Hưng Yên 

Đông Kết, Khoái Châu, 
Hưng Yên 

Từ 
25/4/2015 

  

4.1 Đỗ Thị Chiến    
Đông Kết, Khoái Châu, 
Hưng Yên 

   

4.2 Đỗ Thị Hà    
Đông Kết, Khoái Châu, 
Hưng Yên 

   

4.3 Đỗ Bá Tuấn    
Đông Kết, Khoái Châu, 
Hưng Yên 

   

4.4 Đỗ Ngọc Tú    
Đông Kết, Khoái Châu, 
Hưng Yên 

   

5 Bùi Quang Sơn   UV.HĐQT  
300678279, cấp 
ngày 19/05/2004
 Nơi cấp : 
Long An  

 

 

Số 54A, ấp 5, xã Phước 
Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 
 

 UV.HĐQT 
từ 

17/10/2019 

  

5.1 Bùi Thanh Danh      
Xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 
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5.2 Nguyễn Thị Kim Huê   
CMND: 
300396355 
Ngày cấp: 
5/1/2011 
Nơi cấp: Long An 

Xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 

   

5.3 Cao Thi Kim Âu   
CMND: 
301602453 
Ngày cấp: 
09/08/2013 
Nơi cấp: Long An 

Số 54A, ấp 5, xã Phước 
Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 
 

   

5.4 Bùi Quang Bảo   
CMND: 
301742764 
Ngày cấp: 
01/08/2016 
Nơi cấp: Long An  

Số 54A, ấp 5, xã Phước 
Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 
 

   

5.5 Bùi Công Minh    
CMND: 
024569120 
NC: 23/4/2013 

Quận 3, TP.HCM    

5.6 Bùi Quang Đại    
CMND: 
024931956 
Ngày cấp: 
10/7/2008, Nơi 
cấp: TPHCM 

Phú Mỹ Hưng, Quận 7, 
TP.HCM 

   

5.7 Bùi Văn Tài   
CMND: 
300618665 
Ngày cấp: 
26/3/2012 
Nơi cấp: Long An 

Tỉnh Bình Dương    

5.8 Bùi Thị Bích Hồng    
CMND: 
301151931 
Ngày cấp: 
19/9/2016 
Nơi cấp: Long An 

xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 
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6 Phan Thế Tý  TBKS 13564127, cấp 
ngày 09/6/2012, 
Hà Nội 

37, Ngách 71, Ngõ 254 
Minh Khai, Hoàng Mai, Hà 
Nội  

Từ 
25/4/2015 

  

6.1 Nguyễn Thị Thanh Quế   31082867, cấp 
ngày 
09/04/2007,Hà Nội 

37, Ngách 71, Ngõ 254 
Minh Khai, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

   

6.2 Phan Ngọc Dung     
37, Ngách 71, Ngõ 254 
Minh Khai, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

   

6.3 Phan Tuệ Minh     
37, Ngách 71, Ngõ 254 
Minh Khai, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

   

7 Lê Thái Bình  002C00
2560 
(BSC) 

UV.BKS  
CMND: 
025469625, cấp 
ngày 06/04/2011, 
TP.HCM  

11/30A Ấp 1, xã Đông 
Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM 

Được bầu 
từ ngày 

16/4/2019 

  

7.1 Trương Thị Mai   
CMND: 
025696077, cấp 
ngày 26/10/2012, 
TP.HCM 

11/30A Ấp 1, xã Đông 
Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM 

   

7.2 Lê Nhật Quỳnh    
Còn nhỏ 11/30A Ấp 1, xã Đông 

Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM 
   

7.3 Lê Bảo Duy    
Còn nhỏ 11/30A Ấp 1, xã Đông 

Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM 
   

8 Nguyễn Thị Như Quỳnh   UV.BKS 
CCCD số : 
027175000114   
Nơi cấp: Cục CS 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về Dân cư,   
Ngày cấp: 
26/06/2015 

14A02 CT2A Chung cư 
Nam Đô 609 Trương Định, 
P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội 

Được bầu  
từ ngày 

16/4/2019 
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8.1 Nguyễn Thượng Sỹ   125528276; ngày 
18/08/2009 tại CA 
Bắc Ninh 

Phường Thị Cầu, TP; Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  

 

   

8.2 Nguyễn Thị Phú   125519904; ngày 
11/08/2009 tại CA 
Bắc Ninh 

Phường Thị Cầu, TP; Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  

 

   

8.3 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt   Số 125558251; 
ngày 19/04/2010 
tại CA Bắc Ninh 

Phường Thị Cầu, TP; Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  

 

   

8.4 Nguyễn Thị Thu Dung    
Phường Thị Cầu, TP; Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  

 

   

8.5 Nguyễn Toàn Thắng   125268130; ngày 
13/02/2019 tại CA 
Bắc Ninh 

Phường Thị Cầu, TP; Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  

 

   

8.6 Lưu Quang   B7407708; ngày 
22/02/2013 tại Cục 
Quản lý xuất nhập 
cảnh 

14A02 CT2A Chung cư 
Nam Đô 609 Trương Định, 
P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội 

   

9 Đỗ Tiến Sỹ  Tổng 
Giám đốc  

035060000120, 
Ngày cấp : 
19/06/2015, nơi 
cấp : Cục ĐKQL 
Cư trú và DLQG 
về Dân cư 

105 A-H5, ngõ 41, Đông 
Tác, Phường Kim Liên, 
Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội 

 

Được bổ 
nhiệm ngày 
14/8/2019 

  

9.1 Nguyễn Thị Nụ    105 A-H5, ngõ 41, Đông 
Tác, Phường Kim Liên, 
Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội 

   



15 

 

 

9.2 Đỗ Lan Anh     105 A-H5, ngõ 41, Đông 
Tác, Phường Kim Liên, 
Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội 

   

9.3 Đỗ Hoàng Sơn     105 A-H5, ngõ 41, Đông 
Tác, Phường Kim Liên, 
Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội 

   

10 Lê Minh Chánh  (BSC 
002C02
0110)  

Phó TGĐ 025175332,  cấp 
ngày  05/10/2009 
tại TP.HCM 

47/29/29 Trần  Quốc Tỏan-
Phường 8 - Q. 3- TPHCM 

Từ 
01/01/2017 

  

10.1 Đỗ Ngọc Tâm   022771167 cấp 
ngày 12/4/2007 tại 
công an TP. Hồ 
Chí Minh 

47/29/29 Trần  Quốc Tỏan-
Phường 8 - Q. 3- TPHCM 

   

10.2 Lê Thị Thu Thảo   072175000597 
cấp ngày 
17/02/2016 tại 
công an Tây Ninh 

Tây Ninh     

10.3 Lê Minh Nhật    47/29/29 Trần  Quốc Tỏan-
Phường 8 - Q. 3- TPHCM 

   

10.4 Lê Đỗ Minh Anh    47/29/29 Trần  Quốc Tỏan-
Phường 8 - Q. 3- TPHCM 

   

11 Nguyễn Quốc Phong    Phó TGĐ Số CMND: 
260890241 - Ngày 
cấp: 15/3/2012 - 
Nơi cấp: Công an 
tỉnh Bình Thuận; 

xã Đức Hạnh, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận; 
 

Từ 
24/02/2018 
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11.1 Lê Thị Triệu   260309965, 
30/5/2003, Công 
an Bình Thuận 

xã Đức Hạnh, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận; 
 

   

11.2 Phan Thị Thu Thanh   311564082, 
24/7/2009, Công 
an Tiền Giang 

 
   

11.3 Nguyễn Hoàng Bảo An   Dưới 14 tuổi  
 

   

11.4 Nguyễn Thị Thu Trâm   260743747, 
17/7/2006, Công 
An Bình Thuận 

xã Đức Hạnh, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận; 
 

   

11.5 Nguyễn Thị Trâm Yến   260743823, 
12/11/2014, Công 
an Bình Thuận 

xã Đức Hạnh, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận; 
 

   

11.6 Nguyễn Quốc Đạt   260808809, 
28/11/2005, Công 
an Bình Thuận 

xã Đức Hạnh, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận; 
 

   

12 Nguyễn Đình Nam   Phó TGĐ 025362596, Ngày 
cấp : 20/09/2010
 Nơi cấp : 
CA TP Hồ Chí 
Minh 

406 Lô D, chung cư Sơn Kỳ,  
Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 
Phú, TP.HCM. 

Từ 
01/8/2018 

  

12.1 Nguyễn Đình Ngọc   
026020760 
Cấp ngày 
18/05/2015 

Nơi cấp TP.Hồ 
Chí Minh 

413 Lô E, chung cư Tây 
Thạnh, Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú, TPHCM. 
 

   

12.2 Nguyễn Thị Ái Lành   
025982933 
Cấp ngày 
14/01/2015 

413 Lô E, chung cư Tây 
Thạnh, Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú, TPHCM. 
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Nơi cấp TP.Hồ 
Chí Minh 

 

12.3 Phạm Thị Thu Cúc   
025537470 
Cấp ngày 
18/10/2011 
Nơi cấp TP.Hồ 
Chí Minh 

406 Lô D, chung cư Sơn Kỳ,  
Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 
Phú, TP.HCM. 
 

   

12.4 Nguyễn Thanh Trúc    
406 Lô D, chung cư Sơn Kỳ,  
Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 
Phú, TP.HCM. 

   

12.5 Nguyễn Thanh Mai    
406 Lô D, chung cư Sơn Kỳ,  
Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 
Phú, TPHCM. 

   

12.6 Nguyễn Đình Việt   
361590772 
Ngày cấp 
18/06/2013 
Nơi cấp TP.Cần 
Thơ 

Ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, 
Thốt Nốt, Cần Thơ 

   

12.7 Nguyễn Thị Kim Loan   
361686243 
Ngày cấp 
05/02/2013 
Nơi cấp TP.Cần 
Thơ 

Ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, 
Thốt Nốt, Cần Thơ 

   

12.8 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   
025742831 
Ngày cấp 
22/04/2013 
Nơi cấp TP.Hồ 
Chí Minh 

413 Lô E, chung cư Tây 
Thạnh, Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú, TPHCM. 

 

   

12.9 Nguyễn Thị Thúy Hằng   
025920286 
Ngày cấp 
09/09/2015 
Nơi cấp TP.Hồ Chi 
Minh 

413 Lô E, chung cư Tây 
Thạnh, Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú, TPHCM. 
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II/ Tổ chức có liên quan 

1 Công ty cổ phần Tập 
đoàn Giống cây trồng 
Việt Nam   

  0101449271 Số 1, Lương Đình Của, 
Phương Mai, Đống Đa, Hà 
Nội 

Từ 
15/4/2015 

  

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên 
quan của người nội bộ : Không có  

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm 
yết nắm quyền kiểm soát : Không có   

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có  
 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 
hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba 
(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có. 
 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có. 
 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có. 

 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  

TT Họ tên 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 
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1 Lê Thị Lệ Hằng    Chủ tịch 
HĐQT 

CMND: 
001175000490, ngày 
cấp 01/07/2013, Hà 
Nội  

Phòng 7,Tầng 20, E5 – Ciputra - 
Hà Nội   

 

1.1 Lê Văn Châu 

  

CMND:010196302, 
cấp ngày 16/01/2007, 
Hà Nội  

81 Quán Thánh –Hà Nội 

 
  

Bố  

1.2 Nguyễn Thị Mậu   CMND: 010456310, 
cấp ngày 16/01/2007, 
Hà Nội 

81 Quán Thánh –Hà Nội 

 
  

Mẹ  

1.3 Nguyễn Lê Minh    Phòng 7,Tầng 20, E5 – Ciputra - 
Hà Nội   

Con  

1.4 Nguyễn Lê Minh Tùng     Phòng 7,Tầng 20, E5 – Ciputra - 
Hà Nội   

Con  

1.5 Lê Lệ Thủy   CMND: 011561975, 
cấp ngày 10/01/2007, 
Hà Nội  

81 Quán Thánh –Hà Nội 

 
  

Chị  

2 Trần Kim Liên  Phó Chủ 
tịch HĐQT 

CMND:037158000014
, cấp ngày 
10/03/2015, Hà Nội  

Số 8/34 Hoàng Cầu, Đống Đa, 
Hà Nội 

   

 

2.1 Nguyễn Văn Thành   CMND: 012869670, 
cấp ngày 21/04/2006 

Số 8/34 Hoàng Cầu, Đống Đa, 
Hà Nội 

   

Chồng  

2.2 Nguyễn Lâm Tùng    CMND: 012243241, 
cấp ngày 16/06/2000, 
Hà Nội 

Số 8/34 Hoàng Cầu, Đống Đa, 
Hà Nội 

   

Con  

2.3 Nguyễn Quang Trường    CMND: 012526949, 
cấp ngày 17/06/2002, 
Hà Nội 

Số 8/34 Hoàng Cầu, Đống Đa, 
Hà Nội 

   

Con  
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3 Hàng Phi Quang  ACB006
C001368 

Ủy viên 

HĐQT  

CMND: 022241891, 
cấp ngày 12/09/2011, 
TP.HCM 

FF7 Ba Vì, Cư xá Bắc Hải, P.15, 
Quận 10, TP.HCM 

   

3.1 Nguyễn Thị Thu Giang     FF7 Ba Vì, Cư xá Bắc Hải, P.15, 
Quận 10, TP.HCM 

  Vợ  

3.2 Hàng Nguyễn Thùy Vy   CMND: 024291984, 
cấp ngày 01/10/2005, 
TP.HCM 

P8B4 LuGia Plaza, Phường 15, 
Quận 11, TP.HCM 

  Con  

3.3 Hàng Tuyết Mai    15A Trần Văn Đang, Phường 9, 
Quận 3, TP.HCM 

  Chị  

3.4 Hàng Thanh Mai    15A Trần Văn Đang, Phường 9, 
Quận 3, TP.HCM 

  Chị  

3.5 Hàng Trúc Mai    130 Phạm Văn Hai, Phường 9, 
Quận Tân Bình, TP.HCM 

  Chị  

3.6 Hàng Quỳnh Mai    13C6 Chung cư SCret, Quận 3, 
TP.HCM 

  Em  

3.7 Hàng Lệ Thảo Mai    15A Trần Văn Đang, Phường 9, 
Quận 3, TP.HCM 

  Em  

3.8 Hàng Nhật Quang ACB006
C072739 

 CMND: 022241842, 
cấp ngày 29/10/2008, 
TP.HCM 

15A Trần Văn Đang, Phường 9, 
Quận 3, TP.HCM 

  Em  

4 Đỗ Bá Vọng   Ủy viên 

HĐQT  

CMND:145425109, 
cấp ngày 06/10/2006, 
Hưng Yên 

Đông Kết, Khoái Châu, Hưng 
Yên 

   

4.1 Đỗ Thị Chiến    Đông Kết, Khoái Châu, Hưng 
Yên 

  Vợ  
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4.2 Đỗ Thị Hà    Đông Kết, Khoái Châu, Hưng 
Yên 

  Con  

4.3 Đỗ Bá Tuấn    Đông Kết, Khoái Châu, Hưng 
Yên 

  Con  

4.4 Đỗ Ngọc Tú    Đông Kết, Khoái Châu, Hưng 
Yên 

  Con  

5 Bùi Quang Sơn   UV HĐQT  
Số 54A, ấp 5, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
 

 
  

5.1 Bùi Thanh Danh      
Xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 

  Ba 

5.2 Nguyễn Thị Kim Huê    
Xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 

  Mẹ 

5.3 Cao Thi Kim Âu    
Số 54A, ấp 5, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
 

  Vợ 

5.4 Bùi Quang Bảo    
Số 54A, ấp 5, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
 

  Con  

5.5 Bùi Công Minh     Quận 3, TP.HCM   Anh 

5.6 Bùi Quang Đại     Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM   Anh 

5.7 Bùi Văn Tài    Tỉnh Bình Dương   Anh 

5.8 Bùi Thị Bích Hồng     xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 

  Em 
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6 Phan Thế Tý  TBKS 
CMND: 13564127, 
cấp ngày 09/6/2012, 
Hà Nội 

37, Ngách 71, Ngõ 254 Minh 
Khai, Hoàng Mai, Hà Nội  

   

6.1 Nguyễn Thị Thanh Quế   
CMND: 31082867, 
cấp ngày 09/04/2007, 
Hà Nội 

37, Ngách 71, Ngõ 254 Minh 
Khai, Hoàng Mai, Hà Nội 

  Vợ  

6.2 Phan Ngọc Dung    
 37, Ngách 71, Ngõ 254 Minh 

Khai, Hoàng Mai, Hà Nội 
  Con 

6.3 Phan Tuệ Minh    
 37, Ngách 71, Ngõ 254 Minh 

Khai, Hoàng Mai, Hà Nội 
  Con  

7 Lê Thái Bình 
002C00

2560 
(BSC) 

UV.BKS 
kiêm Phụ 

trách  
CBTT 

CMND: 025469625, 
cấp ngày 06/04/2011, 
TP.HCM  

11/30A Ấp 1, xã Đông Thạnh, 
Hóc Môn, TP.HCM 

   

7.1 Trương Thị Mai   
CMND: 025696077, 
cấp ngày 26/10/2012, 
TP.HCM 

11/30A Ấp 1, xã Đông Thạnh, 
Hóc Môn, TP.HCM 

  Vợ  

7.2 Lê Nhật Quỳnh    
Còn nhỏ 11/30A Ấp 1, xã Đông Thạnh, 

Hóc Môn, TP.HCM 
  Con  

7.3 Lê Bảo Duy    
Còn nhỏ 11/30A Ấp 1, xã Đông Thạnh, 

Hóc Môn, TP.HCM 
  Con  

8 Nguyễn Thị Như Quỳnh  UV.BKS 

CCCD số : 
027175000114   Nơi 
cấp: Cục CS ĐKQL cư 
trú và DLQG về Dân 
cư,   Ngày cấp: 
26/06/2015 

14A02 CT2A Chung cư Nam Đô 
609 Trương Định, P.Thịnh Liệt, 
Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

Bầu thành 
viên BKS 
từ ngày 

16/4/2019 

 

 

8.1 Nguyễn Thượng Sỹ   125528276; ngày 
18/08/2009 tại CA Bắc 
Ninh 

Phường Thị Cầu, TP; Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh  

 

  
Bố 

8.2 Nguyễn Thị Phú   125519904; ngày 
Phường Thị Cầu, TP; Bắc Ninh, 

  Mẹ 
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11/08/2009 tại CA Bắc 
Ninh 

Tỉnh Bắc Ninh  

 

8.3 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt   Số 125558251; ngày 
19/04/2010 tại CA Bắc 
Ninh 

Phường Thị Cầu, TP; Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh  

 

  Chị 

8.4 Nguyễn Thị Thu Dung    
Phường Thị Cầu, TP; Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh  

 

  Em 

8.5 Nguyễn Toàn Thắng   125268130; ngày 
13/02/2019 tại CA Bắc 
Ninh 

Phường Thị Cầu, TP; Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh  

 

  Em 

8.6 Lưu Quang   B7407708; ngày 
22/02/2013 tại Cục 
Quản lý xuất nhập 
cảnh 

14A02 CT2A Chung cư Nam Đô 
609 Trương Định, P.Thịnh Liệt, 
Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 

  Chồng 

9 Lê Minh Chánh    (BSC 

002C02
0110)  

Phó TGĐ 
CMND: 025175332,  
cấp ngày  05/10/2009 
tại TP.HCM 

47/29/29 Trần  Quốc Tỏan-
Phường 8 - Q. 3- TPHCM 

0 0.01
% 

 

9.1 Đỗ Ngọc Tâm   
CMND: 022771167 
cấp ngày 12/4/2007 
tại công an TP. Hồ 
Chí Minh 

47/29/29 Trần  Quốc Tỏan-
Phường 8 - Q. 3- TPHCM 

  Vợ  

9.2 Lê Thị Thu Thảo   
CMND: 72175000597 
cấp ngày 17/02/2016 
tại công an Tây Ninh 

Tây Ninh 
  Em 

9.3 Lê Minh Nhật   
 47/29/29 Trần  Quốc Tỏan-

Phường 8 - Q. 3- TPHCM 
  Con 

9.4 Lê Đỗ Minh Anh   
 47/29/29 Trần  Quốc Tỏan-

Phường 8 - Q. 3- TPHCM 
  Con 
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10 Nguyễn Quốc Phong    Phó TGĐ Số CMND: 260890241 
- Ngày cấp: 15/3/2012 
- Nơi cấp: Công an 
tỉnh Bình Thuận; 

Quận Thủ Đức, TP.HCM 
   

10.1 Lê Thị Triệu   Số CMND: 
260309965, cấp ngày 
30/5/2003, Công an 
Bình Thuận 

xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận; 
 

  Mẹ  

10.2 Phan Thị Thu Thanh   Số CMND: 
311564082, cấp ngày 
24/7/2009, Công an 
Tiền Giang 

Quận Thủ Đức, TP.HCM 
  Vợ  

10.3 Nguyễn Hoàng Bảo An   Dưới 14 tuổi  
Quận Thủ Đức, TP.HCM 

  Con 

10.4 Nguyễn Thị Thu Trâm   Số CMND: 
260743747, caaso\p 
ngày 17/7/2006, Công 
An Bình Thuận 

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; 
 

  Chị  

10.5 Nguyễn Thị Trâm Yến   Số CMND 
260743823,cấp ngày  
12/11/2014, Công an 
Bình Thuận 

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; 
 

  Chị  

10.6 Nguyễn Quốc Đạt   Số CMND 
260808809,cấp ngày 
28/11/2005, Công an 
Bình Thuận 

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; 
 

  Anh  

11 Nguyễn Đình Nam  (BSC002C
002652) 

Phó TGĐ 
  

   

11.1 Nguyễn Đình Ngọc   
Số CMND: 026020760 
Cấp ngày 18/05/2015 

413 Lô E, chung cư Tây Thạnh, 
Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

  Ba 
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Nơi cấp TP.Hồ Chí 
Minh 

Phú, TPHCM. 
 

11.2 Nguyễn Thị Ái Lành   
CMND: 025982933, 
Cấp ngày 14/01/2015 
Nơi cấp TP.Hồ Chí 
Minh 

413 Lô E, chung cư Tây Thạnh, 
Phường Tây Thạnh, Quận Tân 
Phú, TPHCM. 
 

  Mẹ 

11.3 Phạm Thị Thu Cúc   
CMND: 025537470, 
Cấp ngày 18/10/2011 
Nơi cấp TP.Hồ Chí 
Minh 

406 Lô D, chung cư Sơn Kỳ,  
Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 
TP.HCM. 
 

  Vợ 

11.4 Nguyễn Thanh Trúc   
Còn nhỏ 406 Lô D, chung cư Sơn Kỳ,  

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 
TP.HCM. 

  Con 

11.5 Nguyễn Thanh Mai   
Còn nhỏ 406 Lô D, chung cư Sơn Kỳ,  

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 
TPHCM. 

  Con 

11.6 Nguyễn Đình Việt   
CMND: 361590772, 
Ngày cấp 18/06/2013 
Nơi cấp TP.Cần Thơ 

Ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, Thốt 
Nốt, Cần Thơ 

  Anh 

11.7 Nguyễn Thị Kim Loan   
CMND: 361686243, 
Ngày cấp 05/02/2013 
Nơi cấp TP.Cần Thơ 

Ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, Thốt 
Nốt, Cần Thơ 

  Em 

11.8 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   
CMND: 025742831, 
Ngày cấp 22/04/2013 
Nơi cấp TP.Hồ Chí 
Minh 

413 Lô E, chung cư Tây Thạnh, 
Phường Tây Thạnh, Quận Tân 
Phú, TPHCM. 

 

  Em 

11.9 Nguyễn Thị Thúy Hằng   
CMND: 025920286, 
Ngày cấp 09/09/2015, 
Nơi cấp TP.Hồ Chi 
Minh 

413 Lô E, chung cư Tây Thạnh, 
Phường Tây Thạnh, Quận Tân 
Phú, TPHCM. 

 

  Em 

12 Đoàn Xuân Khánh Quyên   Kế toán 024 173 151 Ngày cấp 
B16/19 Ấp 1A, Xã Bình Hưng, 
Huyện Bình Chánh, TP.HCM 
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trưởng 
Công ty  

22/03/2014, nơi cấp : 
TP. Hồ Chí Minh 
 

12.1 Phùng Việt Hải   CMND:023665569- 
CA TP.HCM cấp ngày 
10/02/2009 
 

B16/19 Ấp 1A, Xã Bình Hưng, 
Huyện Bình Chánh, TP.HCM 

  Chồng  

12.2 Phùng Xuân Mai   
Còn nhỏ  B16/19 Ấp 1A, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, TP.HCM 
  Con 

12.3 Phùng Xuân Lan    
Còn nhỏ B16/19 Ấp 1A, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, TP.HCM 
  Con  

12.4 Đoàn Nguyễn Trúc Anh   CMND:320738514 - 
CA TP. Bến Tre cấp 
ngày 16/03/2013  
 

75 C Trương Định, P6, Bến Tre 
  Anh 

ruột 

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : Không có 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có  
  CHỦ TỊCH HĐQT 

          (Ký tên và ghi rõ họ tên)  

 

 


